4
	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /KH-UBND
	Minh Long, ngày       tháng       năm 2025



[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH
Tiêm phòng Vắc xin Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục 
[bookmark: _Toc144283706][bookmark: _Toc144287548]cho trâu, bò đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã Minh Long

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND  ngày 12/12/2024  của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-SNNMT ngày 01/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ Vắc xin từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ năm 2025 để tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Căn cứ Kế hoạch số 149/KH - UBND ngày 19/9/2024 của UBND huyện Minh Long về việc Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Minh Long năm 2025;
Để chủ động ngăn ngừa phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng, viêm da nổi cục (Sau đây viết tắt là LMLM, VDNC) trên địa bàn xã. UBND xã lập Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng Vắc xin LMLM, VDNC đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Phòng bệnh, giúp động vật miễn dịch tốt hơn, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong đàn và trên diện rộng, từ đó bảo vệ sức khỏe vật nuôi, giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi
- Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn trâu, bò;
2. Yêu cầu:
- Chỉ tiêm cho gia súc hoàn toàn khỏe mạnh. Không tiêm cho gia súc đang bệnh, ốm yếu, hoặc có vết thương chưa lành. 
- Không tim cho gia súc mang thai để đảm bảo ổn định thai nhi. 
· Vắc-xin phòng bệnh Viêm da nổi cục
1 thg 6, 2022 — Trong thực tế khi trâu, bò mang thai, chúng ta nên hạn chế tác động vào 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ nhằm ...
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- Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2−8℃ trong thùng bảo ôn, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng vắc xin đã hết hạn hoặc chai bị vỡ, nứt. 
- Bơm và kim tiêm phải được vô trùng bằng nước đun sôi trước khi sử dụng. 
- Không sử dụng chung kim tiêm giữa các hộ chăn nuôi trong quá trình tiêm để tránh lây nhiễm. 
- Cho trâu bò nghỉ ngơi và ăn uống tốt trong 2-3 ngày sau khi tiêm. Theo dõi sát sao đàn vật nuôi để phát hiện và xử lý kịp thời các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm. 
II. Nội dung thực hiện:
1. Đối tượng, địa điểm và thời gian:
- Đối tượng tiêm phòng: Đàn trâu, bò khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên.
- Địa điểm: Tại 16/16 thôn trên địa bàn xã.
- Thời gian thực hiện: Tiêm vắc xin LMLM Từ ngày 02 - 17/11/2025; Tiêm vắc xin VDNC Từ ngày 02- 17/12/2025.
2. Số lượng Vắc xin:
- Tổng Vắc xin là 2.900 liều/16 thôn. Trong đó: Vắc xin LMLM là 1.500 liều; Vắc xin VDNC là 1.400 liều.
3. Tổ chức thực hiện: 
Để thực hiện tốt công tác tiêm phòng Vắc xin LMLM, VDNC trâu, bò đợt 2/2025, không  để các ổ dịch bùng phát trên địa bàn xã, UBND xã đề nghị các ngành liên quan của xã và các đồng chí Trưởng thôn, Thú y viên các thôn thực hiện một số nội dung như sau:
3.1. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã: 
- Huy động Thú y viên ở các thôn có kinh nghiệm cùng tham gia tiêm phòng.
- Phối hợp với các Trưởng thôn, triển khai thông báo lịch tiêm phòng đến các hộ dân có chăn nuôi trâu, bò.
- Hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi nhốt giữ trâu, bò và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm phòng; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
- Kết thúc đợt tiêm phòng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh và thanh quyết toán theo quy định.
3.2. Các Trưởng thôn: 
- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công tổ chức tuyên truyền, triển khai Kế hoạch và lịch tiêm phòng đến các hộ dân chăn nuôi trâu, bò.
- Thông báo ngày, giờ, địa điểm theo lịch tiêm phòng và cùng tham gia, giám sát dẫn đường cho đội Thú y tiêm phòng, để triển khai công tác tiêm phòng  đạt kết quả cao.
 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các Tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND xã kiểm tra, giám sát về công tác tiêm phòng vắc xin LMLM, VDNC và vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện; các ban, ngành liên quan và các đồng chí trưởng thôn nghiêm túc triển khai thực hiện[footnoteRef:1]./. [1:  Ghi chú: Trong quá trình tổ chức tiêm phòng, nếu có thay đổi về thời gian hoặc địa điểm thì Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sẽ có thông báo cụ thể.] 


	Nơi nhận:
· Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
· CT, các PCT UBND xã;
· UBMTTQVN xã;
-  C, PCVP HĐND&UBND xã;
· Các Phòng: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội xã;
· TT Cung ứng Dịch vụ công xã;
· Các trưởng thôn;
-  Lưu: VT.
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Đinh Thị Súc



LỊCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN 
Lở mồm long móng, đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã 
(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND  ngày      tháng 10 năm 2025
của UBND xã Minh Long)

	TT
	Đơn vị thôn
	Ngày triển khai
	Người triển khai
	Vắc xin LMLM (Liều)

	1
	Thôn Làng Ren
	02/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	171

	2
	Thôn Cà Xen
	03/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	60

	3
	Thôn Làng Trê
	04/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	75

	4
	Thôn Làng Giữa
	05/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	59

	5
	Thôn Gò Nhiêu
	06/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	106

	6
	Thôn An Phương
	07/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	83

	7
	Thôn Đồng Vang
	08/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	136

	8
	Thôn Thượng Đố
	09/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	162

	9
	Thôn An Thanh
	10/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	68

	10
	Thôn Đồng Cần
	11/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	193

	11
	Thôn Một
	12/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	4

	12
	Thôn Hai
	13/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	23

	13
	Thôn Ba
	14/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	17

	14
	Thôn Hà Liệt
	15/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	71

	15
	Thôn Hà Xuyên
	16/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	116

	16
	Thôn Hà Bôi
	17/11/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	156

	Tổng cộng
	
	
	1.500





LỊCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN 
Viêm da nổi cục, đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã 
(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND  ngày      tháng 10 năm 2025
của UBND xã Minh Long)

	TT
	Đơn vị thôn
	Ngày triển khai
	Người triển khai
	Vắc xin VDNC (Liều)

	1
	Thôn Làng Ren
	02/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	160

	2
	Thôn Cà Xen
	03/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	56

	3
	Thôn Làng Trê
	04/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	69

	4
	Thôn Làng Giữa
	05/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	55

	5
	Thôn Gò Nhiêu
	06/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	99

	6
	Thôn An Phương
	07/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	77

	7
	Thôn Đồng Vang
	08/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	127

	8
	Thôn Thượng Đố
	09/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	151

	9
	Thôn An Thanh
	10/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	64

	10
	Thôn Đồng Cần
	11/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	180

	11
	Thôn Một
	12/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	4

	12
	Thôn Hai
	13/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	22

	13
	Thôn Ba
	14/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	16

	14
	Thôn Hà Liệt
	15/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	66

	15
	Thôn Hà Xuyên
	16/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	108

	16
	Thôn Hà Bôi
	17/12/2025
	Đinh Văn Đậu
Đinh Văn Nga
	146

	Tổng cộng
	
	
	1.400




